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ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY LỚP TOEIC 350,  

THEO CHUẨN CỦA ETS-HOA KỲ & CHUẨN CTUT 

(Cập nhật ngày 01/3/2020) 

 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 

- Theo đúng Khung năng lực của Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ  

- Elementary (255-350): Có thể đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu về giao tiếp và duy trì giao tiếp mặt đối mặt đơn giản với các chủ 

đề như: gia đình. Có thể đoán được những nhu cầu cá nhân và chỗ ở đơn giản. Rất hạn chế trong việc kiểm soát ngôn ngữ. Thậm chí 

khi lập lại, giao tiếp cũng hạn chế. 

 

Điểm Nghe Đọc 

255-350 

Hiểu được…..  

- Sự giải thích của những vấn đề trong công 

việc. 

- Những yêu cầu của sản phẩm qua điện thoại. 

- Thảo luận những sự kiện hiện tại của những 

người trong nước nói tiếng Anh. 

- Tiêu đề tin tức trên radio. 

- Đọc với việc thỉnh thoảng sử dụng từ điển 

- Hướng dẫn kỹ thuật 

- Nhiều bài báo 

- Những tiểu thuyết phổ biến 

- Xác định những quan điểm không nhất quán 
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II. THỜI LƯỢNG PHÂN BỔ  

90 tiết (Trong đó, kỹ năng Nghe: 42 tiết, Đọc hiểu: 42 tiết, Ôn tập và kiểm tra đầu ra: 06 tiết) 

III. NỘI DUNG GIẢNG DẠY  

*Lớp 350 

Theo Giáo trình TAKING THE TOEIC 1  của tác giả A. Peggy, C.K. Mary, S. Wendi và HACKER TOEIC 1 của tác giả David Cho 

 

Buổi 
Nghe 

Giáo trình TAKING THE TOEIC 1   

Đọc 

Giáo trình HACKER TOEIC 1 

1 

Introduction 

Chapter 1 Part 1 Photographs A, B 

               Mini-Test A, B 

Introduction 

GRAMMAR Section 1, 2, 3  

Hackers Practice and Hackers Test 

2 Chapter 1 Part 1 Photographs C, D 

               Mini-Test C, D 

GRAMMAR Section 4, 5, 6 

Hackers Practice and Hackers Test 

 

3 

Chapter 1 Part 2 Questions and Responses A 

               Mini-Test A 

VOCABULARY Part 5, 6 

Section 1 Collocations Chapter 1, 2, 3 

Hackers Practice and Hackers Test 

4 Chapter 1 Part 2 Questions and Responses B 

               Mini-Test B 

VOCABULARY Part 5, 6 

Section 1 Collocations Chapter 4, 5, 6 

Hackers Practice and Hackers Test 

5 Chapter 1 Part 2 Questions and Responses C 

               Mini-Test C 

VOCABULARY Part 5, 6 

Section 2 Content Words Chapter 7, 8, 9, 10 

Hackers Practice and Hackers Test 
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6 
Chapter 1 Part 3 Short Conversations A 

               Mini-Test A 

VOCABULARY Part 5, 6 

Section 3 Content Words with similar meaning 

Chapter 11, 12, 13 

Hackers Practice and Hackers Test 

7 
Chapter 1 Part 3 Short Conversations B 

               Mini-Test B 

READING Part 7 

Section 1 Types of questions Chapter 1, 2, 3 

Hackers Practice and Hackers Test 

8 
Chapter 1 Part 3 Short Conversations C 

               Mini-Test C 

READING Part 7 

Section 1 Types of questions Chapter 4, 5 

Hackers Practice and Hackers Test 

9 
Chapter 1 Part 3 Short Conversations D 

               Mini-Test D 

READING Part 7 

Section 2 Single Passages Chapter 6, 7, 8 

Hackers Practice and Hackers Test 

10 
Chapter 1 Part 3 Short Conversations E 

               Mini-Test E 

READING Part 7 

Section 2 Single Passages Chapter 9, 10 

Hackers Practice and Hackers Test 

11 
Chapter 1 Part 4 Short Talks A, B 

               Mini-Test A, B 

READING Part 7 

Section 2 Single Passages Chapter 11, 12 

Hackers Practice and Hackers Test 

12 
Chapter 1 Part 4 Short Talks C, D 

               Mini-Test C, D 

READING Part 7 

Section 3 Double Passages Chapter 13, 14 

Hackers Practice and Hackers Test 

13 Chapter 1 Part 4 Short Talks E, F READING Part 7 
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               Mini-Test E, F Section 3 Double Passages Chapter 15, 16 

Hackers Practice and Hackers Test 

14 
Chapter 1 Part 4 Short Talks G, H 

               Mini-Test G, H 

READING Part 7 

Section 3 Double Passages Chapter 17 

Hackers Practice and Hackers Test 

Revision & Actual Test 

 

 

III. TÀI LIỆU BỔ SUNG 


